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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Dòng nào dưới đây KHÔNG có cặp từ trái nghĩa? 

A. Chân cứng đá mềm 

B. Đi ngược về xuôi 

C. Ở hiền gặp lành 

D. Kính trên nhường dưới 

Câu 2. Dấu phẩy trong câu "Tôi vẫn nhớ Đà Nẵng, nhớ con người nơi đây và nhớ nhất là biển Tân Mỹ An 

tuyệt đẹp." có công dụng gì? 

A. Ngăn cách các từ ngữ cùng làm chủ ngữ 

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ 

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép 

D. Ngăn cách các từ ngữ cùng làm vị ngữ 

Câu 3. Câu nào sau đây là câu ghép? 

A. Mưa tuôn xối xả, cây cối ngả nghiêng trước cơn bão lớn. 

B. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, ngược xuôi. 

C. Mùa hè này, bạn An, bạn Vi đều về quê. 

D. Cánh đồng lúa xanh mơn mởn, đang thì con gái. 

Câu 4. Trạng ngữ trong câu "Cứ mỗi tối, với lời ru ngọt ngào, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng." bổ 

sung thông tin gì? 

A. Thời gian và mục đích 

B. Nơi chốn và phương tiện 

C. Thời gian và phương tiện 

D. Phương tiện và mục đích 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

Bên ruộng lúa xanh non 

Những chị lúa phất phơ bím tóc 



 

 

 

 

Những cậu tre bám vai nhau thì thầm 

Đứng học 

Đàn cò áo trắng 

Khiêng nắng 

Qua sông 

Cô gió chăn mây trên đồng 

Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi 

Có vẻ vui tươi 

Nhìn chúng em nhăn nhó cười. 

(Em kể chuyện này, Trần Đăng Khoa) 

a. Ghi lại hai danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên có trong đoạn thơ. 

b. Biện pháp nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong đoạn thơ có tác dụng gì? 

c. Viết 3 - 5 câu nêu cảm nhận của em về khung cảnh và tâm hồn của tác giả được thể hiện trong đoạn thơ 

trên.  

Câu 2 (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

 Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp 

nhất của cây. Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp. 

 Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà 

chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn 

có màu đỏ rực như tiết. 

 Mùa hè, hoa mào gà đỏ đến chói mắt, hoa lựu cũng như những đốm lửa lập lòe. Mùa thu, hoa lộc vừng 

như những tràng pháo đỏ nhỏ treo khá kín đáo trên cành lá nhiều tầng, phải nhìn thấy thảm đỏ dưới gốc ta 

mới biết cành hoa đang nở rộ. 

(Theo Hoa đỏ, Băng Sơn)  

a. Đoạn trích trên nhắc đến những loài hoa nào? 

b. Phân tích thành phần của câu được in đậm, từ đó cho biết đây là câu đơn hay câu ghép. 

c. Viết 3 - 5 câu nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của đất nước ta và tình cảm của tác giả qua đoạn trích. 

d. Viết một câu văn miêu tả một loài hoa đẹp có sắc đỏ. Trong câu có sử dụng từ ngữ gợi tả.  

Câu 3 (3,0 điểm) 

Trong một buổi thảo luận, một số học sinh lớp 5A cho rằng: "Ngày nay, trò chơi dân gian không còn cần 

thiết đối với trẻ em". Em có đồng tình với ý kiến của các bạn đó không? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 

câu) nêu lí do vì sao em đồng tình hoặc phản đối quan điểm đó. 

-------- Hết -------- 

 


